
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Thời gian học: Từ 15/9/2025 -15/11/2025

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sáng: từ 7h30'-11h10 ;  Chiều: từ 13h00'-16h40

Thời gian thi: Từ 17/11/2025 -06/12/2025

LỚP SỐ TIẾT

Tiếng anh CB 1.N1
3

Triết học Mác Lê Nin 3 Tiếng anh CB 1.N2 3 Pháp luật đại cương 2 Kinh tế vi mô 3 Toán cao cấp
3

Tin học ĐC.N2.P.D2.5

ThS.Phạm Thị Dinh

3 Tin học ĐC.N1.P.D2.5

ThS.Phạm Thị Dinh

3

Tiếng anh CB 1.N1 3 Triết học Mác Lê Nin 3 Tiếng anh CB 1.N2 3 Pháp luật đại cương 2 Kinh tế vi mô 3 Toán cao cấp 3

Tin học ĐC.N2.P.D2.5 3 Tin học ĐC.N1.P.D2.5 3

ThS.Phạm Thị Dinh

Triết học Mác Lê Nin
3

Tiếng anh CB 1.N1

ThS. Nguyễn Thế Hóa
3

Toán cao cấp
3

Kinh tế vi mô
3

Tiếng anh CB 1.N2

ThS.Phạm T Thu Huyền
3

Pháp luật đại cương 2

Tin học ĐC.N2.P.D2.5

ThS.Nguyễn Minh Dũng 3
Tin học ĐC.N1.P.D2.5

ThS.Trần Triệu Hải 3

Triết học Mác Lê Nin
3

Tiếng anh CB 1.N1

ThS. Nguyễn Thế Hóa
3 Toán cao cấp 3

Kinh tế vi mô 3 Tiếng anh CB 1.N2

ThS.Nguyễn Thị Phượng

3 Pháp luật đại cương
2

Tin học ĐC.N2.P.D2.5

ThS. Đỗ Ngọc Anh 3
Tin học ĐC.N1.P.D2.5

ThS.Trần Triệu Hải

3

Pháp luật đại cương 2 Kinh tế vi mô 3 Triết học Mác Lê Nin 3 Tiếng anh CB 1.N1 3 3 Tiếng anh CB 1.N2 3

ThS.Dương Thị Hồng Hạnh ThS.Quách Hải Yến

Tin học ĐC.N2.P.D2.5

ThS. Vũ Việt Thanh

3 Tin học ĐC.N1.P.D2.5

ThS. Lê Quang Mạnh

3

Pháp luật đại cương 2 Kinh tế vi mô 3 Triết học Mác Lê Nin
3

Tiếng anh CB 1.N1 3 Toán cao cấp
3

Tiếng anh CB 1.N2
3

ThS.Dương Thị Hồng Hạnh ThS.Quách Hải Yến

Tin học ĐC.N2.P.D2.5

ThS.Vũ Thị Việt Thanh

3 Tin học ĐC.N1.P.D2.5

ThS.Lê Quang Mạnh

3ThS. Nguyễn Trường Giang

TS. Nguyễn Thị Hiếu

TS. Đỗ Thu Hường

ThS. Vũ Thị Thùy ThS.GVC. Nguyễn Phạm Anh

ThS. Nguyễn Mạnh Linh

ThS. Nguyễn Mạnh Linh

TS.GVC.Đinh Thế Hưng

ThS. Nguyễn T Phương Anh

ThS.GVC. Nguyễn Phạm Anh

ThS.GVC. Nguyễn Thanh Huyên

TS. Quách Thị Sen
ThS. Nguyễn Trường Giang

Toán cao cấp

Đinh Thị Hiền            TS. Trần Phương Thảo

TS. Quách Thị Sen

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2025

  NGƯỜI LẬP         KT.TRƯỞNG KHOA

                PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS.GVC.Đinh Thế Hưng

Lớp K18-2545A015

P.B1.3

(Sáng)

4 tiết

Lớp K18-

2545A016+

K2-2549A011

P.B1.3

(Chiều)

4 tiết

TS.GVC.Kiều Thị Hồng 

Nhung

Lớp K18-2545A013

P.B1.2

(Sáng)

4 tiết

ThS. Vũ Thị Thùy

Lớp K18-2545A014

P.B1.2

(Chiều)

4 tiết

Lớp K18-2545A012

P.B1.1

(Chiều)

4 tiết

ThS.GVC. Nguyễn Phạm Anh ThS. Nguyễn Đức Thịnh

ThS.Phạm Thị Dinh

TS. Nguyễn Thị Hiếu

ThS.GVC. Nguyễn Thanh 

Huyên

TS.GVC.Đinh Thế Hưng

TS.GVC.Đinh Thế Hưng

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

THỨ 7

Lớp K18-2545A011

P.B1.1

(Sáng)

4 tiết

ThS.GVC. Nguyễn Phạm Anh ThS. Nguyễn Đức Thịnh

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền ThS. Nguyễn T Phương Anh

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2025-2026) 

BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 18

Địa điểm học: Khu giảng đường Khoa Tài chính Ngân hàng - 422 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6




